DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO DỰ KIẾN 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2023-2024
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	A.
	KHỐI CÁC TRƯỜNG THPT
	

	1
	(790007C7) THPT Phong Phú
	

	2
	(79000806) THPT Lê Minh Xuân
	

	3
	(79000C06) TiH - THCS - THPT Quốc Tế Bắc Mỹ
	

	4
	(79000786) THPT An Nghĩa
	

	5
	(79000702) THPT Trưng Vương
	

	6
	(79000745) THPT Nguyễn An Ninh
	

	7
	(79000841) THCS và THPT Duy Tân
	

	8
	(79000779) THPT Trần Quốc Tuấn
	

	9
	(79000826) THCS và THPT Hàn Việt
	

	10
	(79000865) THCS và THPT Hoa Lư
	

	11
	(79770601) Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc
	

	12
	(79000775) Trung học Thực hành Đại học Sư phạm
	

	13
	(79000776) Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG TPHCM
	

	14
	(79000812) THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	

	15
	(79000814) THCS và THPT An Đông
	

	16
	(79000866) THCS và THPT Đào Duy Anh
	

	17
	(79000754) THPT Tân Phong
	

	18
	(79000839) Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan
	

	19
	(790007A6) THPT Bình Hưng Hòa
	

	20
	(79000815) THCS, THPT  Ngôi Sao
	

	21
	(79000827) THPT Đông Đô
	

	22
	(79000893) THPT Sài Gòn
	

	23
	(79000777) THPT Lý Thái Tổ
	

	24
	(79000859) THCS - THPT Bác Ái
	

	25
	(79000C07) Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương
	

	26
	(79000707) Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	

	27
	(79000715) THPT Nguyễn Huệ
	

	28
	(790007B2) THPT Đào Sơn Tây
	

	B.
	KHỐI ĐÀO TẠO
	

	1
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
	

	2
	Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	

	C.
	KHỐI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
	

	1
	TT GDTX Lê Quý Đôn
	

	2
	Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm Thành phố
	

	3
	Trung tâm Giáo dục phổ thông Đại học Công nghiệp Thực phẩm
	

	4
	TT GDTX Gia Định
	

	5
	TT GDTX Thanh Niên Xung Phong
	

	6
	BTVH Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh
	

	7
	TT GDNN-GDTX Quận 1
	

	8
	TT GDNN-GDTX Quận 12
	

	9
	TT GDNN - GDTX Quận Gò Vấp
	

	10
	TT GDNN-GDTX Quận Tân Bình
	

	11
	TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú
	

	12
	TT GDNN - GDTX Quận 10
	

	13
	TT GDNN-GDTX Quận 11
	

	14
	TT GDNN-GDTX Quận 4
	

	15
	TT GDNN-GDTX Quận 6
	

	16
	TT GDNN-GDTX Quận 8
	

	17
	TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân
	

	18
	TT GDNN-GDTX Huyện Củ Chi
	

	19
	TT GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn
	

	20
	TT GDNN-GDTX Huyện Bình Chánh
	

	21
	TT GDNN-GDTX Huyện Cần Giờ
	


